
18. KINH MẬT HOÀN 
(Madhupindika Suttdỳ

199. Như vầy tôi nghe.
Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka (Thích-ca), tại 

Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ)9 ở vườn Nigrodha.
Rồi Thế Tônyào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Kapilavatthu để khất 

thực. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu, ăn xong, trên đường trở về, Thế Tôn đi 
đến Đại Lâm1 2 để nghỉ trưa. Sau khi vào Đại Lâm, Ngài ngồi nghỉ trưa dưới gốc 
cây Beluvalatthika. Có vị Gậy cầm tay3 * 5 Sakka, kéo bộ khắp noi, ngao du thiên 
hạ, đến tại Đại Lâm, đi sâu vào khu rừng, đến tại Beluvalatthika chỗ Thế Tôn 
ở; khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên5 
dựa trên câỵ gậy. Đứng một bên, Gậy cầm tay Sakka nói với Thế Tôn: CẾSa-môn 
có quan điểm thế nào,4 giảng thuyết những gi?"5

1 Xem M. III. 280; s. IV. 32. Kinh tương đương ữong bộ Trung A-hàm kinh là Mật hoàn dụ kinh 蜜丸喻經 
(7.01.0026.115. Ó603b09). Tham chiếu: Tạp.雜(浅2： 0099.304. 0086c23); Tẩng.增(f.O2. 0125.40.10. 
Ò743a04).
2 Mahãvana gần Kapilavatthu là rừng hoang, không trồng trọt, chạy dài đến chân núi Himalaya, không phải 
như Mahăvaỉia gần Vèsãli, vừa là rừng thi筋 nhiên vừa la rừng nhan tạo.
3 Dandapani: Gậy cầm tay. Được gọi như vậy vì vị ấy thường cầm cây gậy mạ vàng trong tay tuy chưa già. 
về sau, vị này đi theo Devadatta.
^Kỉmvãdĩ. MA. II. 73 viết kimditthiko, nghĩa là có quan điểm thế nào?
5 Kimakkhãyĩ: Vị ấy trình bày những gì? Nêu ra những gì? MA. II. 73 giải thích theo nghĩa: Vị ấy nói vấn 
đe gì?
6 s. III. 138 và MA. II. 74 giải thích: "Ta không tranh luận với đòd, nhimg đời tranh luận với Ta”.
7 Vị đã đoạn trừ các lậu hoặc. Xem MA. II. 74.
8 Chinnakukkucca. MA. II. 74 dùng hai thuật ngữ, vippatisãra nghĩa là hối quá, và hatthapãda nghĩa là 
tay chân.

一 Này Hiền giả, theo lời dạy của Ta, trong thế giới với chư Thiên, Mãra và 
Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, không 
có tranh luận một ai ở đời;6 các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn7 sống 
không bị dục ưiền phược, không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt,8 
không có tham ái đối với hữu và phi hữu. Này Hiền giả, như vậy là quan điểm 
của Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy.

Khi nghe nói vậy, Gậỵ cầm tay Sakka lắc dầu, liếm lưỡi? với trán nổi lên ba 
đường nhăn, chống gậy rồi đi.

200. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến vườn 
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Nigrodha, khi đến xong, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo:

一 Chư Tỷ-kheo, ở dây, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành 
Kapilavatthu để khất thực. Sau khi khất thực ở Kapilavatthu, ăn xong, trên 
đường trở về, Ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào Đại Lâm, Ta 
ngồi nghỉ trưa dưới gốc cây Beluvalatthika. Có vị Gậy cầm tay Sakka, kéo 
bộ khắp nơi, ngao du thiên hạ, đến tại Đại Lâm, đi sâu vào khu rừng, đến tại 
Beluvalatthika chỗ Ta ở; khi đến xong, nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân 
hữu, rồi đứng một bên? dựa trên cây gậy. Bứng một bên, Gậy cầm tay Sakka 
nói với Ta như sau: uSa-môn có quan điểm thê nào, giảng thuyết những gi?" 
Chư Tỷ-kheo? được nói vậy, Ta trả lời Gậy cầm tay Sakka: "Này Hiền giả, theo 
lời Ta dạy trong thế giới với chư Thiên, Mãra và Phạm thiên, với các chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và loài người, không có tranh luận một ai ở 
đời; các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn sống không bị dục triền phược, 
không có nghi ngờ do dự với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với 
hữu và phi hữu. Này Hiền giả, như vậy là quan điểm của Ta, như vậy là lời Ta 
giảng d@y." Khi nghe nói vậy? Gậy cầm tay Sakka lắc dầu, liếm lưỡi? với trán 
nổi lên ba đường nhăn, chống gậy rồi đi.

201. Khi nghe nói vậy? một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn:
一 Nhimg bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế Tôn, trong thế giới với chư 

Thiên, Mãra và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên và 
loài người, không có tranh luận một ai ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh Thế 
Tôn, vị đã sống không bị dục triền phược? không có nghi ngờ do dự với mọi hối 
quá đoạn diệt, không có tham ái đôi với hữu và phi hữu?

一 Này Tỷ-kheo5 do bất cứ nhân duyên gi, một số hý luận vọng tưởng9 ám 
ảnh một người. Nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ? đáng đón mừng, đáng chấp 
thủ; thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự 
đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, 
sự đoạn tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp 
trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, 
vọng ngữ. Chính ở đây, những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không 
còn dư tàn.

9 Papancasannasankha. MA. II. 75 giải thích sankhã là kotthãsa, nghĩa là phần, đoạn vàpapancasannã là những 
vọng tưởng liên hệ đến papanca (hy luận), cũng nghĩa là tham ái, ngã mạn, tà kiến.

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi nói vậy? Thiện Thệ từ chỗ ngồi đứng 
dậy bước vào tinh xá.

202. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lau, các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Chu 
Hiền, Thế Tôn sau khi nói len lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích 
rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tinh xá: cNày Tỷ-kheo? do 
bất cứ nhân duyên gì... không còn dư tàn/ Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý 
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nghĩa lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, và không giải thích rõ 
ràng ý nghia?” Rồi những Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: “Nay có Tôn giả Mahãkaccãna 
(Đại Ca-chiên-diên) là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng Phạm 
hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahãkaccãna có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa 
lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt? và không giải thích 
rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi 
đến5 sẽ hỏi Tôn giả Mahãkaccãna ý nghĩa này.”

Rồi những Tỷ-kheo ấy đến chỗ Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi đến, nói 
lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao với Tôn giả Mahãkaccãna rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên? những Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn 
giả Mahãkaccãna:

一 Này Hiền giả5 Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải 
thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tinh xá: "Này Tỷ-kheo? 
do bất cứ nhân duyên gì... không còn dư tàn.^, Này Hiền giả Mahãkaccãna, khi 
Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ: "Chu Hiền, Thế Tôn sau khi nói 
lên lời dạy vắn tắt này cho chúng ta... đã đi vào tinh xá: 'Do bất cứ nhân duyên 
gì... không còn dư tàn.' Ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà 
Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa?99 Này 
Hiền giả Mahãkaccãna, rồi chúng tôi suy nghĩ: “Nay Tôn giả Mahãkaccãna 
được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn 
giả Mahãkaccãna có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế 
Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng 
ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi đến, chúng ta hỏi Tôn giả 
Mahãkaccãna ý nghĩa này. Tôn giả Mahãkaccãna sẽ giải thích cho.”

203. 一 Chư Hiền, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi 
khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn đứng thẳng và có lõi cây. Người 
này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá. Cũng 
vậy là hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua The 
Ton, nghĩ rằng Ị)hải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư Hiền, Thế Tôn biết những gì 
cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy;  Ngài đã trở thành vị Có Mắt, trở 
thành vị Có Trí, trở thành vị Chánh Pháp, trở thành Brahma, vị Thuyết Giả, vị 
Diễn Giả, vị Đem Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bất Tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. 
Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho 
quý vị? quý vị hãy như vậy thọ trì.

10

一 Hiền giả Mahãkaccâna, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, 
thấy những gì cần phải thấy; Ngài đã trở thành vị Có Mắt, trở thành vị Có Trí, 
trở thành vị Chánh Pháp, trở thành Brahma, vị Thuyết Giả, vị Diễn Giả, vị Đem 
Lại Mục Tiêu, vị Trao Cho Bất Tử, vị Pháp Chỉi, Như Lai. Chúng tôi phải tùy 
thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi? chúng 

10 XemM4.II. 76.
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tôi sẽ như vậỵ thọ trì. Nhtrng Tôn giả Mahãkaccãna được Thế Tôn tán thán? 
được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahãkaccãna có thể 
giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt 
và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Tôn giả Mahãkaccãna hãy giải thích 
không có sự gì bất kính [phiền muộn].

-Vậy chư Hiền hãy nghe và khéo tác ý? tôi sẽ giảng.
—Thưa vâng, Hiền giả.
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahãkaccãna. Tôn giả Mahãkaccãna 

giảng như sau:
204. 一 Chư Hiền, Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt lời dạy này... và đã đi 

vào tinh xá: “Này Tỷ-kheo, bất cứ vì nhân duyên gi..・ không còn dư tàn.” Chư 
Hiền, với lời dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, và không giải thích rõ 
ràng ý nghĩa. Tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ như sau:

Chư Hiên, do nhân con măt và các săc pháp, nhãn thức khởi lến. Sự gặp 
gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ, những gì có cảm thọ 
thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, 11 những gì có suy tầm thời 
có hý luận. Do hý luận ấy làm nhân, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một 
người; đối với các sắc pháp do con măt nhận thức, quá khứ, tương lai và hiện 
tại. Chư Hiền, do nhân lỗ tai và các tiếng, nhĩ thức khởi lên; do nhân lỗ mũi và 
các hương, tỷ thức khởi lên; do nhân lưỡi và các vị? thiệt thức khởi lên; do nhân 
thân và xúc, thân thức khởi lên; do nhân ý11 12 và các pháp, ý thức13 khởi lên. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có các cảm thọ? những gì có 
cảm thọ thời có tưởng, những gì có tưởng thời có suy tầm, những gì có suy tầm 
thời có hý luận. Do hý luận ấy làm nhân, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh 
một người; đối với các pháp do ý thức nhận thức, quá khứ, tương lai, hiện tại.

11 Vỉtakketỉ. D. II. 277 viết vỉtakka.
12 MA. II. 77 giải thích là bhavangacitta, hữu phần tâm hay tiềm thức.
13 MA. II. 77 giải thích avajjana là suy tư, làm đổ (chậu hay bát) và javana là tốc hành, hiểu một cách 
mau chóng.

Chư Hiên, sự kiện này xảỵ ra: Khi nào có măt? khi nào có săc pháp, khi nào 
có nhãn thức, thời sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra: Khi 
nào có sự thi thiết của xúc, thời sự thi thiết của thọ được hiển lộ. Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có thi thiết của thọ, thời sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự 
kiện này xảy ra: Khi nào có sự thi thiết của tưởng, thời sự thi thiết của suy tầm 
được hiển lộ. Sự kiện này xảy ra: Khi nào có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi 
thiết của sự ám ảnh một số hý luận vọng tưởng được hiển lộ. Sự kiện này xảy 
ra: Khi nào có tai, khi nào có các tiếng, khi nào có nhĩ thức... Sự kiện này xảy 
ra: Khi nào có lỗ mũi, khi nào có các hương, khi nào có tỷ thức... Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, khi nào có thiệt thức... Sự kiện này 
xảy ra: Khi nào có thân, khi nào có các xúc? khi nào có thân thức... Sự kiện này 
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xảy ra: Khi nào có ý9 khi nào có các pháp, khi nào có ý thức, thời sự thi thiết 
của xúc được hiển lộ...

Chư Hiền, sự kiện này không xảy ra: Khi nào không có mắt, khi nào không 
cỏ các sắc, khi nào không có nhãn thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ. Sự 
kiện này không xảy ra: Khi nào không có sự thi thiết của xúc, sự thi thiết của 
thọ được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra: Khi nào không có sự thi thiết của 
thọ, sự thi thiết của tưởng được hiển lộ. Sự kiện này không xảy ra: Khi nào 
không có sự thi thiết của tưởng, sự thi thiết của suy tầm được hiển lộ. Sự kiện 
này không xảy ra: Khi nào không có sự thi thiết của suy tầm, thời sự thi thiết 
của sự ám ảnh một sô hý luận vọng tưởng được hiên lộ. Chư Hiên, sự kiện này 
không xảy ra: Khi nào không có tai, khi nào không có các tiếng... khi nào không 
có mũi5 khi nào không có các hương... khi nào không có lưỡi9 khi nào không có 
các vị... khi nào không có thân, khi nào không có các xúc... Sự kiện này không 
xảy ra: Khi nào không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý 
thức, sự thi thiết của xúc được hiển lộ...

Chư Hiền, Thế Tôn, sau khi nói lên lời dạy một cách vắn tắt... đã đi vào tinh 
xá: “Này ly-kheo, do bất cứ nhân duyên gì... không dư tàn.” Chư Hiền? đối với 
l胡 dạy Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt này, và nghĩa lý không được giải thích 
một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Nếu quý vị 
muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
đáp như thế nào, hãy như vậy thọ trì.

205. Rồi những Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tùy hỷ lời Tôn giả Mahãkaccãna noi? 
từ chỗ ngồi đứng dậy5 đi đến chỗ Thế Tôn ở; sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn:

-Bạch Thế Tôn5 Thế Tôn nói lên lời dạy này một cách vắn tắt cho chúng 
con... đã vào tinh xá: "Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên gì... không còn dư 
tàn；" Khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Chu Hiền, 
Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm tắt này? không giải thích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tinh xá: 'Này Tỷ-kheo, 
do bất cứ nhân duyên gi, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, nếu 
ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ; thời như vậy 
là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy 
miên, sự đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận hữu 
tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. 
Chính ở dây, những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư 
tàn/ Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghia?" Bạch Thế Tôn, 
và chúng con suy nghi: "Nay có Tôn giả Mahăkaccãna là vị được Thế Tôn tán 
dương và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahãkaccãna 
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CÓ thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ 
Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi dến, sẽ hỏi Tôn giả Mahãkaccãna ý nghĩa 
này.^ Bạch Thế Tôn? rồi chúng con đi đến chỗ Tôn giả Mahãkaccãna ở; sau khi 
đến, chúng con hỏi Tôn giả Mahãkaccãna ý nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Mahãkaccãna đã giải thích ý nghĩa ấy cho chúng con với những phương pháp 
này? với những văn cú14 này, với những văn tự15 này.

14 MA. II. 78 giải thích là bởi một nhóm âm tiết (akkhara) hợp lại.
15 Bởi những âm tiết độc lập. Xem M. I. 320.
16 MA. II. 78 giải thích một loại bánh ngọt, hay đường làm thành món ăn.
17 Asecanaka: Không cần thêm gì vào, nghĩa là hoàn toàn đầy đủ.

—Chư Tỷ-kheo, Tôn giả Mahãkaccãna là bậc Hiền trí. Chư Tỷ-kheo? Tôn 
giả Mahãkaccãna là bậc Đại tuệ. Chư Tỷ-kheo, nếu các người hỏi Ta ý nghĩa 
này5 Ta cũng trả lời như Mahãkaccãna đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời dạy 
ấy, hãy như vậy thọ trì.

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ãnanda bạch Thế Tôn:
一 Bạch Thế Ton, như một người bị đói lả và mệt mỏi, tìm được một bánh 

mật,16 cứ mỗi miếng vị ấy được nếm, cứ mỗi miếng vị ấy được thưởng thức 
vị ngọt thuần nhất.17 Bạch Thế Tôn, cũng vậy, Tỷ-kheo có tri thức biệt tài, cứ 
mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ? cứ mỗi phần vị ấy được 
thưởng thức sự hoan hỷ? được thưởng thức sự thoải mái tâm trí. Bạch Thế Tôn, 
pháp môn này tên gọi là gì?

一 Do vậy, này Ãnanda, pháp môn này được gọi là pháp môn Bánh mật (Mật 
hoàn). Hãy như vậy thọ trì!

Thế Tôn thuyết giảng như vậy? Tôn giả Ãnanda hoan hỷ tín thọ lời dạy 
của Thế Tôn.


